
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 
được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 
chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

 

STT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu 

chí đạt - 
Không đạt 

1 Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ    

  

  

Nhà thầu phải chứng 
minh hiểu biết về thổ 
nhưỡng, địa hình khu vực 
Suối Lam và đặc tính sinh 
trưởng của giống cao su 
RRIV-209.  

Nhà thầu có thuyết minh chi tiết thể hiện 
rõ đặc điểm thổ nhưỡng khu vực Suối 
Lam, Tây Ninh. Đưa ra giải pháp trồng và 
chăm sóc cây cao su giống RRIV-209 phù 
hợp, đảm bảo tỷ lệ sống cao. 

Đạt 

Thuyết minh sơ sài, sao chép vùng miền 
khác, không chứng minh được hiệu quả 
triển khai thực tế. 

Không đạt 

2 Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc   

 

Nhà thầu chứng minh 
được sự hiểu biết về tính 
chất và mục đích công việc 
theo quy định tại chương 
V. 

Có thuyết minh sự hiểu biết về gói thầu; 
mục đích gói thầu; quy mô gói thầu; điều 
kiện nghiệm thu. 

Đạt 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

3 
Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp dịch vụ   

3.1 
Giải pháp kỹ thuật xử lý 
mặt bằng và tổ chức nhân 
công 

- Có biện pháp thi công chi tiết cho 02 
công tác: Cày phá lâm (1 lần/ha) và Cày 7 
chảo (1 lần/ha) bằng cơ giới.  

- Có biện pháp phóng nọc, thiết kế hàng 
cây trồng. 

Đạt 



STT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu 

chí đạt - 
Không đạt 

- Có biện pháp khoan, lấp hố. 

- Biện pháp trồng cây, trồng dặm. 

- Có phương án huy động đủ nhân công 
đáp ứng tối thiểu tổng số lượng công theo 
dự toán (vận chuyển cây, khoan/lấp hố, 
bón phân, làm cỏ, xịt thuốc...). 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

3.2 
Phương pháp bón phân và 
chăm sóc cây trồng 

- Đưa ra quy trình và thời điểm bón phân 
rõ ràng theo đúng số lượng:  

+ Bón lót phân vi sinh (1kg/hố), bón vôi 
(0,5kghố) và bón thúc D.A.P (3 lần/năm, 
75kg/ha), xịt cỏ (2 lần), thuốc dưỡng lá (2 
lần). 

+ Đảm bảo kỹ thuật vun bồn, tủ gốc, tỉa 
chồi dại. 

Đạt 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

4 
Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp 
thực hiện 

 

 
Biện pháp đảm bảo chất 
lượng các yêu cầu dịch vụ 
tại mục 3 

Có nêu biện pháp đảm bảo chất lượng cho 
tất cả yêu cầu dịch vụ tại mục 3 

Đạt 

Không nêu biện pháp đảm bảo chất lượng 
các yêu cầu dịch vụ tại mục 3 đầy đủ, hoặc 
không hợp lý. 

Không đạt 

5 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ  

5.1 
Tiêu chuẩn làm đất và đào 
hố 

Thuyết minh biện pháp kiểm tra cao độ, 
kích thước hố sau khi cày và khoan hố 

Đạt 



STT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu 

chí đạt - 
Không đạt 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

5.2 
Tiêu chuẩn tiếp nhận 
giống 

- Cam kết quy cách giống RRIV 209 đạt 
1 tầng lá già, cao ≥30cm, cổ rễ ≥ 10mm. 

- Thuyết minh quy trình kiểm tra chất 
lượng giống tại hiện trường và cam kết 
bồi thường 1 đổi 1 nếu cây giống bị lỗi 
quy cách 

Đạt 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

5.3 
Tiêu chuẩn bón phân và 
trồng 

Sơ đồ quy trình thao tác và nhật ký bón 
phân định kỳ 

Đạt 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

5.4 

Tiêu chuẩn vệ sinh nông 
học và quản lý vườn cây 
(Làm cỏ, tỉa chồi dại, tủ 
gốc giữ ẩm) 

Có lịch định kỳ làm cỏ, tỉa chồi dại; có 
biện pháp tủ gốc giữ ẩm vào cuối mùa 
mưa. 

Đạt 

Không đề xuất đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu hoặc đề xuất không khả thi 

Không đạt 

5.5 
Cam kết chất lượng 
nghiệm thu 

Văn bản cam kết cây trồng phải đạt tỷ lệ 
cây sống đến ngày nghiệm thu bàn giao từ 
98% trở lên, cây đạt 3 tầng lá ổn định trở 
lên phải từ 95% trở lên. 

Đạt 

Không có văn bản cam kết các nội dung 
trên, hoặc có cam kết nhưng không đáp 
ứng theo quy định. 

Không đạt 

6 Tiến độ thực hiện gói thầu:   

6.1 - Có cam kết thời gian thực hiện 180 ngày. Đạt 



STT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu 

chí đạt - 
Không đạt 

Thời gian thực hiện: 180 
ngày  

- Có biểu đồ phân bổ thời gian thể hiện chi 
tiết và logic giữa các khâu Làm đất - 
Trồng - Bón phân 3 đợt - Nghiệm thu 

Không cam kết hoặc cam kết thời gian 
thực hiện khác 180. Không có biểu đồ 
phân bổ thời gian hoặc có biểu đồ nhưng 
không phù hợp. 

Không đạt 

6.2 
Huy động thiết bị máy 
móc và nhân lực 

- Có cam kết huy động thiết bị, máy móc 
phù hợp để cày và khoan hố để đảm báo 
tiến độ đã đề xuất. 

- Có phương án nhân công cho giai đoạn 
cao điểm xuống giống và giải pháp chống 
ngập úng mùa mưa. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

7 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động: 

7.1 An toàn lao động   

  

Biện pháp an toàn lao 
động, phòng cháy chữa 
cháy hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức trồng và 
chăm sóc cây cao su 

Phương án phòng chống cháy rừng cao su 
trong mùa khô; bảo hộ lao động cho công 
nhân khi tiếp xúc với hóa chất xịt cỏ, 
thuốc dưỡng lá. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

7.2 Vệ sinh môi trường   

  

Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp trồng và 
chăm sóc cây cao su 

Biện pháp thu gom vỏ bao bì phân bón, 
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi xịt 
thuốc cỏ và thuốc dưỡng lá. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

8 Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu   



STT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu 

chí đạt - 
Không đạt 

 

Thông tin về Kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà 
thầu: Kết quả thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu (từ 
năm 2022 đến thời điểm 
đóng thầu), EHSDT có 
cam kết về: 

a) Tiến độ thực hiện hợp 
đồng: Không bị trễ tiến 
độ. 

b) Dịch vụ cung cấp: Đảm 
bảo chất lượng theo quy 

định. 

c) Vi phạm hợp đồng, 
chấm dứt hợp đồng và lý 
do: 

Không có hợp đồng bị vi 
phạm hoặc bị chấm dứt do 

lỗi của nhà thầu. 

* Đối với nhà thầu liên 
danh, từng thành viên liên 

danh cũng đáp ứng yêu 
cầu trên. 

E-HSDT có văn bản cam kết theo yêu cầu 
và thực tế không có Quyết định xử phạt 
về tiến độ/ chất lượng dịch vụ của chủ đầu 
tư hoặc người có thẩm quyền hoặc của các 
đơn vị liên quan khác, không có tên trong 
danh sách Tổ chức cá nhân vi phạm trên 
hệ thống https://muasamcong.mpi.gov 
.vn/ (về nội dung xử phạt vi phạm hợp 
đồng về tiến độ hoặc chất lượng)Không 
có hợp đồng bị vi phạm hoặc bị chấm dứt 
do lỗi của nhà thầu. 

* Đối với nhà thầu liên danh, từng thành 
viên liên danh cũng đáp ứng yêu cầu trên. 

Đạt 

E-HSDT không có bản cam kết (sau khi 
được yêu cầu bổ sung, làm rõ) hoặc có bản 
cam kết nhưng có Quyết định xử phạt về 
tiến độ/ chất lượng dịch vụ của chủ đầu tư 
hoặc người có thẩm quyền (nhưng chưa 
đăng tải) hoặc có tên trong danh sách Tổ 
chức cá nhân vi phạm trên hệ thống 
https://muasamcong.mpi.gov.vn/ (về nội 
dung xử phạt vi phạm hợp đồng về tiến độ 
hoặc chất lượng) 

Không đạt 

  Kết luận 
Đạt: Khi tất cả tiêu chí đều Đạt 

Không đạt: Khi có từ 1 tiêu chí Không đạt trở lên 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn 
trên được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 
trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp 
theo. 



 


